
Khóa: 15 h ệ VB2

Học phần: Khóa lu ận tốt nghi Lớp HP: 14C1306434201

STT Mã SV Lớp SV Họ tên Ngày sinh GVHD
1 33121022505 VB15NH001 Nguyễn Duy An 06/11/1984

2 33121022276 VB15NH002 Dương Thúy Anh 09/06/1988

3 33121024896 VB15NH000 Phạm Thị Kim Anh 08/10/1989

4 33121023793 VB15NH001 Trần Nguyễn Vân Anh 07/07/1989

5 33121022667 VB15NH002 Nguyễn Nguyệt Ánh 02/03/1989

6 33121022731 VB15NH001 Trần Chí Bảo 20/02/1988

7 33121022570 VB15NH002 Hồ Túng Bẩu 09/09/1988

8 33121022722 VB15NH002 Nguyễn Thị Ngọc Bích 14/06/1989

9 33121022922 VB15NH002 Đặng Thị Hồng Cẩm 06/06/1985

10 33121023096 VB15NH002 Nguyễn Hồng Chương 03/08/1984

11 33111024595 VB14NH003 Trần Bảo Chương 27/02/1985

12 33121021025 VB15NH001 Cao Th ị Kim Cúc 23/07/1988

13 33111021384 VB14NH003 Huỳnh Thị Cúc 25/03/1985

14 33121025394 VB15NH000 Biện Văn Cường 17/09/1983

15 33121023093 VB15NH002 Ngô Th ị Ngọc Diểm 02/02/1988

16 33121022910 VB15NH002 Nguyễn Kiều Diễm 05/05/1988

17 33121024788 VB15NH000 Phạm Thị Kiều Diễm 10/06/1987

18 33121022905 VB15NH001 Dương Minh Diệu 18/12/1983

19 33121022605 VB15NH002 Lê Châu Thùy Dung 08/01/1988

20 33121023125 VB15NH002 Nguyễn Thị Dung 20/05/1985

21 33121025919 VB15NH002 Nguyễn Thị Dung 03/10/1988

22 33121022904 VB15NH002 Lê Quang Duy 28/09/1989

23 33101020474 VB13NH002 Đặng Thị Thanh Duyên 16/02/1985

24 33121022890 VB15NH001 Đỗ Th ùy Dương 19/12/1988

25 33121022809 VB15NH002 Hồ Thị Xuân Dương 05/11/1985

26 33121022783 VB15NH002 Quách Thị Th ùy Dương 21/11/1985

27 33121022669 VB15NH002 Nguyễn Thị Hồng Đào 27/07/1987

28 33121022421 VB15NH001 Triệu Ngân Đào 27/10/1988

29 33121022753 VB15NH002 Vũ Xuân Định 09/12/1984

30 33121022766 VB15NH001 Nguyễn Việt Hà 20/08/1988

31 33121023582 VB15NH001 Lê Hoàng Thanh Hải 07/07/1986

32 33111025003 VB14NH003 Nguyễn Kim Hảo 10/11/1987

33 33121022490 VB15NH002 Nguyễn Ngọc Hân 02/10/1988

34 33121021224 VB15NH001 Lê Th ị Hậu 29/05/1982

35 33121025831 VB15NH002 Lê Th ị Hậu 15/12/1989

36 33121020146 VB15NH001 Trần Đức Hậu 08/11/1988

37 33121022750 VB15NH001 Trần Văn Hậu 1981
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STT Mã SV Lớp SV Họ tên Ngày sinh GVHD
38 33111026404 VB14NH003 Nguyễn Thái Hiền 22/08/1986

39 33121021546 VB15NH001 Lê Trọng Hiện 30/11/1988

40 33121022869 VB15NH001 Nguyễn Văn Hiệp 18/06/1988

41 33121025794 VB15NH002 Trần Thị Hiệp 13/05/1988

42 33121022984 VB15NH002 Trần Quang Hòa 17/08/1987

43 33101022617 VB13NH003 Lê Th ị Xuân Hồng 12/10/1986

44 33121022988 VB15NH001 Bùi Thanh Huy 01/11/1986

45 33121024623 VB15NH001 Hoàng Hữu Huy 20/11/1988

46 33121022994 VB15NH001 Võ Th ị Thúy Huỳnh 10/10/1988

47 33121022499 VB15NH001 Phạm Văn Hùng 11/12/1987

48 33121022845 VB15NH001 Đặng Hà Thanh Hương 26/04/1988

49 33121023005 VB15NH001 Lâm Th ị Thi ên Hương 13/04/1987

50 33121025527 VB15NH000 Lê Th ị Liên Hương 27/08/1984

51 33121025135 VB15NH000 Phan Th ị Thanh Hương 23/02/1987

52 33121022781 VB15NH001 Trương Th ị Thanh Hương 04/02/1978

53 33121024671 VB15NH001 Đinh Th ị Hường 27/12/1989

54 33121022565 VB15NH002 Võ Th ị Hường 21/05/1978

55 33121025209 VB15NH000 Trần Minh Kha 20/08/1982

56 33121022739 VB15NH001 Nguyễn Hoàng Khanh 06/11/1986

57 33111025061 VB14NH002 Đỗ Tấn Khiêm 19/12/1986

58 33121021055 VB15NH002 Trần Quí Khiêm 28/12/1988

59 33121022159 VB15NH001 Trần Minh Khoa 24/04/1988

60 33121022497 VB15NH002 Nguyễn Châu Mỹ Kim 11/07/1984

61 33121025843 VB15NH002 Nguyễn Lý Diệu Lành 26/05/1989

62 33111024464 VB15NH001 Trần Thị Mỹ Lệ 09/11/1986

63 33121022642 VB15NH002 Huỳnh Thị Kim Liên 06/10/1987

64 33121022666 VB15NH002 Nguyễn Thị Th ùy Linh 15/01/1985

65 33121022873 VB15NH002 Trần Nguyễn Thùy Linh 01/12/1987

66 33121022777 VB15NH002 Trần Thị Th ùy Linh 02/12/1989

67 33121022633 VB15NH001 Huỳnh Thị Kim Loan 18/06/1985

68 33121022693 VB15NH002 Nguyễn Thị Tuyết Loan 10/07/1988

69 33121022926 VB15NH002 Trịnh Thị Thu Loan 10/07/1986

70 33121022541 VB15NH002 Lê Trúc Mai 02/03/1988

71 33121023914 VB15NH002 Phạm Huỳnh Mai 20/02/1988

72 33121022826 VB15NH002 Trần Thị Ngọc Mai 11/10/1987

73 33111027442 VB14NH001 Nguyễn Anh Minh 17/02/1986

74 33121022913 VB15NH002 Nguyễn Hoàng Minh 02/12/1986

75 33121022167 VB15NH001 Nguyễn Hoàng Nam 05/07/1988

76 33121022554 VB15NH001 Bùi Th ị Nga 07/09/1989

77 33121022634 VB15NH002 Hồ Kim Ngân 30/12/1987

78 33121022889 VB15NH001 Huỳnh Thị Ngân 05/01/1986

79 33121022371 VB15NH002 Lê Duy Hoàng Ngân 05/10/1988
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STT Mã SV Lớp SV Họ tên Ngày sinh GVHD
80 33121022691 VB15NH002 Nguyễn Ngọc Thiên Ngân 10/05/1987

81 33121024653 VB15NH002 Nguyễn Thị Th ùy Ngân 11/09/1989

82 33121023263 VB15NH001 Lê Th ị Nghĩa 19/05/1989

83 33111024598 VB14NH004 Lê Trương Tư Nghĩa 11/02/1983

84 33121021685 VB15NH002 Dương Hoàng Ngọc 22/03/1987

85 33121022701 VB15NH002 Lê Bích Ngọc 20/10/1988

86 33121025144 VB15NH000 Nguyễn Thị Kim Ngọc 09/12/1987

87 33121024866 VB15NH000 Trần Kim Ngọc 19/07/1987

88 33121022725 VB15NH002 Vũ Thị Ánh Ngọc 08/01/1987

89 33121022797 VB15NH001 Dương Xuân Nguyên 28/11/1988

90 33121021237 VB15NH002 Nguyễn Khắc Nguyên 12/12/1986

91 33111026099 VB14NH003 Nguyễn Thị Tâm Nguyên 17/11/1983

92 33121023821 VB15NH002 Trang Th ị Bảo Nguyên 16/09/1988

93 33121022674 VB15NH002 Uông Thụy Thảo Nguyên 10/01/1989

94 33121022613 VB15NH001 Nguyễn Chí Nhân 22/02/1986

95 33121022683 VB15NH002 Nguyễn Quốc Ánh Nhật 19/05/1985

96 33121021401 VB15NH002 Lê Th ị Ý Nhi 26/08/1987

97 33121023427 VB15NH001 Trương Hồng Nhi 13/11/1986

98 33121023901 VB15NH001 Đỗ Thị Hồng Nhung 06/10/1988

99 33111024908 VB14NH002 Lê Th ị Hồng Nhung 08/04/1982

100 33121025223 VB15NH000 Lê Th ị Hồng Nhung 24/10/1986

101 33121022458 VB15NH002 Phạm Thị Ngọc Nhung 21/05/1987

102 33121022786 VB15NH002 Trần Thị Mỹ Nhung 12/11/1988

103 33121023067 VB15NH001 Dương Thị Hoàng Oanh 21/11/1989

104 33121024915 VB15NH000 Lê Hồng Oanh 06/07/1981

105 33121022934 VB15NH001 Nguyễn Thị Ph ượng Oanh 09/06/1988

106 33121022788 VB15NH002 Ngô Th ị Thu Pha 14/10/1989

107 33121024481 VB15NH002 Nguyễn Hoàng Quốc Phong 07/11/1987

108 33121025606 VB15NH000 Bạch Thị Minh Phương 10/08/1987

109 33121022520 VB15NH001 Đỗ Duy Phương 20/07/1984

110 33101022119 VB13NH004 Nguyễn Thị Mai Phương 23/06/1986

111 33121022695 VB15NH001 Nguyễn Thị Mai Phương 09/02/1989

112 33121022632 VB15NH002 Phạm Nguyễn NguyênPhương 04/02/1987

113 33121022448 VB15NH001 Trần Minh Phương 20/07/1988

114 33121022779 VB15NH001 Trần Thảo Phương 10/01/1989

115 33121024428 VB15NH002 Phạm Hồng Phước 20/06/1983

116 33121022493 VB15NH001 Hoàng Thị Ngọc Phượng 23/02/1988

117 33121022482 VB15NH001 Lê Th ị Kim Phượng 16/02/1988

118 33121022538 VB15NH001 Nguyễn Thị Diễm Phượng 01/12/1988

119 33121022608 VB15NH001 Trương Duy Quang 22/04/1983

120 33121023094 VB15NH002 Ngô Bích Bảo Quốc 22/08/1983

121 33111024295 VB14NH002 Trần Thị Thúy Quyên 31/01/1986

122 33121022655 VB15NH001 Vương Trúc Quyên 23/11/1987
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STT Mã SV Lớp SV Họ tên Ngày sinh GVHD
123 33121021641 VB15NH001 Đỗ Thị Vân Quỳnh 06/05/1987

124 33121023710 VB15NH002 Trần Yến Quỳnh 06/09/1987

125 33121022912 VB15NH002 Lưu Th ị Tịnh Tâm 19/10/1988

126 33121022825 VB15NH002 Nguyễn Minh Tân 29/12/1989

127 33121023522 VB15NH002 Võ Đặng Khánh Thanh 26/02/1987

128 33121022985 VB15NH001 Lưu Nguyễn Thanh Thảo 21/12/1988

129 33121022977 VB15NH001 Trần Thị Ph ương Thảo 18/10/1987

130 33121022275 VB15NH002 Trần Thị Thanh Thảo 05/04/1988

131 33121025549 VB15NH000 Trần Thị Thu Thảo 26/10/1987

132 33121022417 VB15NH001 Lâm Hồng Thạnh 04/01/1988

133 33121023084 VB15NH002 Đinh Th ị Tho 15/06/1989

134 33121023103 VB15NH002 Nguyễn Đức Thọ 06/08/1986

135 33121021007 VB15NH002 Bùi Th ị Thu 01/12/1989

136 33121022489 VB15NH002 Hoàng Thị Thu Thủy 02/01/1985

137 33121022555 VB15NH001 Ngô Th ị Lệ Thủy 19/08/1981

138 33121022509 VB15NH001 Nguyễn Thị Thanh Thủy 02/01/1989

139 33121024998 VB15NH000 Tạ Ngọc Thủy 19/05/1988

140 33121022587 VB15NH001 Nguyễn Thanh Thúy 14/01/1985

141 33121023046 VB15NH002 Nguyễn Thị Anh Thư 08/04/1989

142 33111024367 VB15NH001 Nguyễn Thị Minh Thư 18/11/1983

143 33121022471 VB15NH002 Tạ Huyền Thư 16/03/1988

144 33121024231 VB15NH002 Võ Th ị Anh Thư 06/01/1989

145 33121024190 VB15NH001 Nguyễn Thị Thương 17/01/1989

146 33121022462 VB15NH002 Đoàn Thị Thủy Tiên 09/10/1988

147 33121023308 VB15NH001 Nguyễn Thị Ngọc Tiên 04/02/1988

148 33121020263 VB15NH002 Ngô Xuân Tiến 10/09/1987

149 33121022665 VB15NH002 Nguyễn Mạnh Tiến 17/10/1989

150 33121022527 VB15NH001 Phan Trung Tín 26/10/1988

151 33121024176 VB15NH002 Đặng Thị Huyền Trang 13/07/1987

152 33121021290 VB15NH001 Lê Th ị Trang 08/09/1988

153 33111024502 VB14NH000 Nguyễn Thị Ho àng Trang 02/03/1985

154 33121022529 VB15NH002 Võ Th ị Trâm 05/01/1985

155 33121023982 VB15NH001 Nguyễn Thị Cẩm Triến 07/06/1986

156 33121022827 VB15NH001 Đặng Mỹ Trinh 21/10/1987

157 33121022445 VB15NH001 Nguyễn Thị Diễm Trinh 03/11/1988

158 33121022461 VB15NH002 Nguyễn Thị Th ùy Trinh 29/03/1989

159 33101021079 VB13NH002 Đoàn Thanh Trúc 30/05/1985

160 33121022498 VB15NH002 Huỳnh Thị Thanh Trúc 09/08/1987

161 33121022525 VB15NH001 Vũ Thanh Trúc 05/11/1987

162 33121022942 VB15NH001 Mai Xuân Tuấn 05/03/1987

163 33121022589 VB15NH002 Lê Viết Tuyến 23/05/1981

164 33121022986 VB15NH002 Đinh Thanh Tùng 14/09/1989

165 33121022532 VB15NH002 Nguyễn Minh Tùng 22/09/1986

ThS. Nguy ễn Từ Nhu

ThS. Nguy ễn Trung Thông
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TS. Tr ần Phương Thảo

TS. Lê T ấn Phước



STT Mã SV Lớp SV Họ tên Ngày sinh GVHD
166 33121024813 VB15NH000 Phan Th ị Cẩm Tú 15/09/1988

167 33121022821 VB15NH001 Phan Nguyễn Ngọc Văn 08/11/1989

168 33121022627 VB15NH002 Phạm Thị Vân 20/08/1989

169 33121023015 VB15NH002 Trần Thị T ường Vân 11/04/1978

170 33101027476 VB13NH005 Nguyễn Quốc Vinh 25/01/1985

171 33121021507 VB15NH001 Trần Huy Vinh 28/06/1981

172 33121022537 VB15NH001 Lương Anh Vũ 22/01/1986

173 33121021843 VB15NH002 Phạm Bá Vương 23/10/1985

174 33121022754 VB15NH002 Trần Thanh Vương 06/05/1987

175 33111021479 VB14NH002 Đặng Ái Vy 07/07/1985

176 33121024068 VB15NH002 Võ Huyền Vy 04/02/1989

177 33121022748 VB15NH002 Bùi Phú Xuân 14/06/1987

178 33121022898 VB15NH001 Nguyễn Thị Kim Xuyến 25/07/1986

179 33121021599 VB15NH001 Đỗ Thị Ngọc Yến 08/06/1988

180 33111027546 VB14NH002 Nguyễn Hoàng Yến 06/10/1981

181 33121022578 VB15NH002 Nguyễn Thị Ngọc Yến 30/11/1987

(đã ký)
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